
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

 

 

STT Danh mục các loại phí 

Khách 
hàng 
thông 

thường 

Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên Khách hàng Ngân sách Nhà nước 

Căn cứ 
tính 

Nhóm 
giảm 
phí 

PVIP PV1 PV2 PV3 

KH Hạng 
Kim Cương 
G-Diamond 

KH Hạng 
Bạch Kim 

G-Platinum 

KH Hạng 
Vàng 

G-Gold 

KH trải 
nghiệm Private 

Diamond 
PN1 

FA.Privat
e 

Platinum 
PN2 

EX.Diamo
nd 

FA.Diamo
nd 

FA.PN1 

Gold 
PN3 

EX.Platinu
m EX.Gold 
FA.Platinu
m FA.Gold 

FA.PN2 
FA.PN3 

1 

Phí đăng ký dịch vụ                     A 

- PV-SMS Banking (SMS) Miễn phí     

- PV - SMS Biến động số dư Miễn phí     

- PV-Online Banking (IB) Miễn phí     

- PV-Mobile Banking (MB) Miễn phí     

- PV-Auto Miễn phí     

- PV-Ecommerce 
Theo phí Tin nhắn của  
nhà mạng viễn thông 

SMS   

- PV- mPOS Miễn phí     

- PV-QRPay Miễn phí     

- Liên kết thẻ ATM với Ví diện tử 
và SamSungPay 

Miễn phí     

- Nạp tiền điện thoại trên các 
kênh IB, MB, SMS 

Miễn phí     
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- Thanh toán hóa đơn trên các 
kênh IB, MB 

Miễn phí     

2 

Phí duy trì dịch vụ                     A 

- PV-SMS Banking Miễn phí     

- PV-SMS Biến động số dư 
(Chưa 

bao gồm 
VAT) 

  (Chưa bao gồm VAT) 
Khách 
hàng/ 
Tháng 

  

+ Số lượng từ 0 SMS đến 15 
SMS 

12.000 
VND 

Miễn phí 

12.000 VND     

+ Số lượng từ 16 SMS đến 30 
SMS 

20.000 
VND 

20.000 VND     

+ Số lượng từ 31 SMS đến 60 
SMS 

40.000 
VND 

40.000 VND     

+ Số lượng từ 61 SMS trở lên 
70.000 
VND 

70.000 VND     

- PV-Online Banking và PV-
Mobile Banking 

5.000 
VND 

(Chưa 
bao gồm 

VAT) 

Miễn phí 5.000 VND (Chưa bao gồm VAT) 
Khách 
hàng/ 
Tháng 

  

- PV-Ecommerce Miễn phí     

- PV- mPOS Miễn phí     

- PV Auto Miễn phí     

- PV-QRPay Miễn phí     



STT Danh mục các loại phí 

Khách 
hàng 
thông 

thường 

Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên Khách hàng Ngân sách Nhà nước 

Căn cứ 
tính 

Nhóm 
giảm 
phí 

PVIP PV1 PV2 PV3 

KH Hạng 
Kim Cương 
G-Diamond 

KH Hạng 
Bạch Kim 

G-Platinum 

KH Hạng 
Vàng 

G-Gold 

KH trải 
nghiệm Private 

Diamond 
PN1 

FA.Privat
e 

Platinum 
PN2 

EX.Diamo
nd 

FA.Diamo
nd 

FA.PN1 

Gold 
PN3 

EX.Platinu
m EX.Gold 
FA.Platinu
m FA.Gold 

FA.PN2 
FA.PN3 

- Liên kết thẻ ATM với Ví diện tử 
và SamSungPay 

Miễn phí     

- Nạp tiền điện thoại trên các 
kênh IB, MB, SMS 

Miễn phí     

- Thanh toán hóa đơn trên các 
kênh IB, MB 

Miễn phí     

3 

Phí giao dịch                       A 

- Chuyển tiền Liên ngân hàng 
trên các kênh IB, MB 

Theo 
Phụ lục 

03 – mục 
I.1 

Miễn phí 

Theo 
Phụ lục 

03 – 
mục I.1 

Giao dịch   

- Chuyển tiền Liên ngân hàng 
nhận ngay trên các kênh IB, 
MB 

Miễn phí     

- Chuyển tiền nội bộ trên các 
kênh IB, MB 

Miễn phí     

- Thanh toán thẻ tín dụng 
PVcomBank trên các kênh IB, 
MB 

Miễn phí     

- Nạp tiền điện thoại trên các 
kênh IB, MB, SMS 

Miễn phí     

- Nạp tiền Ví điện tử  Miễn phí     

- Nạp tiền vào TK SamSungPay Miễn phí     

- Thanh toán hóa đơn tại quầy  Miễn phí     
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- Thanh toán hóa đơn qua kênh 
IB/MB 

Miễn phí     

- Thanh toán trực tuyến PV-
Ecommerce 

Miễn phí     

- Thanh toán QRCode qua MB 
của PVcomBank 

Miễn phí     

- Thanh toán qua mPOS Miễn phí     

- Phí xác nhận số dư TK 
Esaving theo Biểu mẫu dịch vụ 
PV-eSaving tại QĐ dịch vụ tiết 
kiệm điện tử theo Quy định 
PVcomBank từng thời kỳ. 

Miễn phí     

- Phí thay đổi trạng thái dịch vụ 
(đóng, mở, khóa, hủy) 

Miễn phí     

- Phí thay đổi thông tin dịch vụ Miễn phí   
  

4 Phí bảo trì dịch vụ     A 

  
4.1 Dịch vụ SMS Biến động số 
dư 

Miễn phí 
    

  - Khóa/Mở khóa dịch vụ Miễn phí     

  - Chấm dứt sử dụng dịch vụ Miễn phí 
    

  - Thay đổi SĐT đăng ký dịch vụ Miễn phí 
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- Thêm/Bớt SĐT đăng ký dịch 

vụ 
Miễn phí 

    

  
4.2 Dịch vụ Internet 
Banking/Mobile Banking 

Miễn phí 
    

  - Khóa/Mở khóa dịch vụ Miễn phí     

  - Chấm dứt sử dụng dịch vụ Miễn phí 
    

  - Thay đổi SĐT đăng ký dịch vụ Miễn phí 
    

  
- Thêm/Bớt SĐT đăng ký dịch 

vụ 
Miễn phí 

    

  - Thay đổi hạn mức giao dịch Miễn phí 
    

  - Bảo trì tên đăng nhập dịch vụ Miễn phí 
    

  - Cấp lại mật khẩu Miễn phí     

  4.3 Dịch vụ eCommerce Miễn phí     

  - Khóa/Mở khóa dịch vụ Miễn phí     

  - Chấm dứt sử dụng dịch vụ Miễn phí 
    

  - Thay đổi SĐT đăng ký dịch vụ Miễn phí 
    

  
- Thêm/Bớt SĐT đăng ký dịch 

vụ 
Miễn phí 
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  - Thay đổi hạn mức giao dịch Miễn phí 
    

  4.4 Dịch vụ PV Auto Miễn phí     

  - Khóa/Mở khóa dịch vụ Miễn phí     

  - Chấm dứt sử dụng dịch vụ Miễn phí 
    

  
- Thay đổi thông tin đăng ký dịch 

vụ 
Miễn phí 

    

 
 


